
LỊCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ HỌC SINH ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19 

TUẦN: 14 ( Từ ngày 6/12 đến 10/12 )    Lớp 4A1 

 

                                                               Ngày 12   tháng   12   năm 2021 
                                                                             Tổ trưởng 

                                                                  

THỨ Giờ dạy 

Tiết 

theo 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI ĐIỀU CHỈNH 
Hình 

thức 

 

 

 

HAI 

6/12 

8h – 8h35 27 Tập đọc Chú Đất Nung  Online 

8h 40- 9h15 66 Toán Chia một tổng cho một số  Online 

9h25 – 10h00 14 
Đạo đức  

Biết ơn thầy giáo, cô giáo 
Bài tập 3, 4, 5: HD HS tự 

học 
Online 

10h5 – 10h40 14 Kĩ thuật 
Bài 7: Thêu móc xích Đã dạy ở tuần 13, HS tự 

thực hành 

Video 

 27 Thể dục 

Bài4. BT phối hợp di chuyển nhanh 

dần theo vạch kẻ hướng trái và hướng 

phải 

 

Video 

 14 MT   
Sự chuyển động của dáng người (Tiết 

3) 

 
Video 

 

 

 

 

BA 

7/12 

8h – 8h35 27 LTVC Luyện tập về câu hỏi Không làm bài tập 2 Online 

8h 40- 9h15 28 
Thể dục Bài 5. Các động tác quỳ, ngồi cơ 

bản 

 
Video 

9h25 – 10h00 67 Toán Chia một số có một chữ số  Online 

10h5 – 10h40 27 Khoa học Một số cách làm sạch nước  Online 

 14 Chính tả 
Chiếc áo búp bê Đã HD ở tuân 13, Hs tự 

viết 

 

 14 Địa lí 
Bài 13-14: Người dân và HĐSX 

của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 

Ghép HĐ2 bài 13+ bài 14 

thành 1 tiết 

Video 

 

 

TƯ 

8/12 

8h – 8h35 27 TLV Thế nào là miêu tả ?  Online 

8h 40- 9h15 68 Toán Luyện tập tr 78 Không dạy bài này. Online Biểu thức có chứa ba chữ 

9h25 – 10h00 

14 KC Búp bê của ai? Chủ điểm «Tiếng sáo diều» 

(tuần 14, 15, 16, 17), HS 

TH 01 bài kể chuyện 

Online 

10h5 – 10h40 14 Lịch sử Bài 12: Nhà Trần thành lập  

 

Online 

 27 T. Anh (bộ) Unit 9: What are they doing? (1)   

 28 Tập đọc Chú Đất Nung (tiếp)  Video 

 

 

NĂM 

9/12 

8h – 8h35 27+28 Tin học 
Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh 

trong văn bản 
 Online 

8h40 – 9h15 28 Tiếng Anh Unit 9: What are they doing? (2)  Online 

9h 25- 10h 28 LTVC Dùng câu hỏi vào mục đích khác  Online 

10h5 – 10h 40 69        Toán Chia một số cho một tích  Online 

       

 

SÁU 

10/12 

8h – 8h35 28 TLV Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật  Online 

8h 40- 9h15 14 Âm nhạc Ôn tập 3 bài:Trên ngựa ta phi nhanh,…  Online 

9h25 – 10h00 70 Toán Chia một tích cho một số   

10h5 – 10h40 14 HĐTT- SHL 

GD NSTLVM- Bài 6 “Trò chuyện 

với bạn bè” - SHL: CĐ: Tiếp bước 

cha anh 

 

Online 

  28 Khoa học 

Bài 28: Bảo vệ nguồn nước Không thực hiện HĐ 

Làm bình lọc nước 

(Tr56);chỉ GT cách làm 

Video 

SỐ LƯỢT           



 

            Bồ Thị Minh Hạnh 


